
STT
Tên cơ sở thực 

hành: 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về Dược

Giấy  chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược số: 

 Họ tên người thực 

hành:

Trình độ 

chuyên môn: 

Nội dung đăng 

ký thực hành:

CCHND của 

người thực 

hành (nếu có) 

Ngày đăng ký

1
Nhà Thuốc Phương 

Anh 173
Võ Thuỳ Dương

12119/ĐKKDD-

ĐNAI
Võ Thị Phương Anh

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/14/2026 20:52:13

2
Nhà Thuốc Phương 

Anh 173
Võ Thuỳ Dương

12119/ĐKKDD-

ĐNAI
Lâm Nhật Quý

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/14/2026 20:57:56

3
Nhà Thuốc Minh 

Sương (Lh)

Nguyễn Thị Diễm 

My

2718/CCHN-D-

SYT-BP

Nguyễn Thị Bảo 

Khuyên

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/15/2026 13:16:51

4
Nhà Thuốc Pkđk 

Hoàng Tiến Dũng 1
Lưu Thị Hường

4836/ĐKKDD-

ĐNAI
Quảng Lý Ngọc Nhi

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/15/2026 17:05:27

5
Nhà Thuốc 

Pharmacity Số 587
Nguyễn Hà Giang

8455/ĐKKDD- 

ĐNAI
Võ Thị Ly A 

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/15/2026 22:56:16

6
Quầy Thuốc Tuệ 

Phúc 1987
Trần Quốc Huy

12040/ĐKKDD- 

 ĐNAI
Vũ Thị Oanh

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

695/BRVT-

CCHND
7/16/2026 7:32:39

7
Nhà Thuốc Tây 

Minh Sương Lh

Nguyễn Thị Diễm 

My

2718/CCHN-D-

SYT-BP

Nguyễn Kim Quế 

Trân

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/16/2026 7:52:05

8
Nhà Thuốc Nhật 

Hoàng Vân
Trần Thị Ngọc Liên

11163/ĐKKDD- 

 ĐNAI
Trần Mỹ Uyên

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/16/2026 8:01:07

9
Quầy Thuốc Thanh 

Thúy

Nguyễn Thị Thanh 

Thúy

249/BP-

ĐKKDD

Nguyễn Thị Thanh 

Thúy

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/17/2026 15:15:58

10 Nhà thuốc Ngọc An Trần Ngọc Điệt
815/ĐKKDD-

SYT
Điều Thị Nhị Nương

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/18/2025 15:05:58

11

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Long 

Bình – Cn Trảng 

Phạm Văn Dương
9064/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Thị Mỹ 

Loan

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/17/2026 16:34:55
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STT
Tên cơ sở thực 

hành: 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về Dược
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hành (nếu có) 

Ngày đăng ký

12

Phòng Khám Đa 

Khoa Quốc Tế Long 

Bình – Cn Trảng 

Phạm Văn Dương
9064/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Ngọc 

Phương Duyên

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/17/2026 16:36:26

13
Nhà Thuốc Nam 

Hoàng
Vũ Văn Mão

166/ĐKKDD-

BP

Phạm Thị Hồng 

Khuyên

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/17/2026 21:24:00

14 Dương Thị Nguyệt Dương Thị Nguyệt
558/BP-

ĐKKDD
Dương Thị Nguyệt

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/17/2026 21:47:01

15 Lâm Nguyễn Ngọc Trần Thị Mai
10444/ĐKKĐ-

ĐNAI

Nguyễn Thị 

Phương Linh

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/18/2026 7:59:00

16 Nhà Thuốc Đức Hạnh Nguyễn Thị Hạnh
6846/ĐKKDD- 

ĐNAI
Phạm Bá Lê Tuyền

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/18/2026 10:37:44

17
NHÀ THUỐC PHI 

HỒNG
Vũ Công Danh

1838/ĐKKDD-

BP
Nguyễn Hoàng Phi

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/18/2026 14:50:48

18 Nhà Thuốc An Thảo Nguyễn Thị Thảo
9425/ĐKKDD-

ĐNAI
Vòng Chánh Phồng

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/18/2026 21:44:01

19 Nhà Thuốc An Thảo Nguyễn Thị Thảo
9425/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Thị Thuận

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/18/2026 21:50:46

20
Nhà Thuốc Tây Bích 

Phượng
Nguyễn Minh Nhựt

10251/ĐKKDD/

ĐNAI 
Nguyễn Thị Phương

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/20/2026 8:32:57

21 Nhà Thuốc Lan Khuê
Trần Thị Thanh 

Trúc

2941/ĐKKDD- 

ĐNAI

Nguyễn Hoàng 

Quỳnh Anh

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/20/2026 18:42:48

22
Nhà Thuốc Thảo 

Pharmacy

Nguyễn Thị Thu 

Thảo

7413/ĐKKDD-

ĐNAI
Bùi Quang Khải

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/21/2026 8:38:24

23

Quầy Thuốc Thiên 

Sứ Thuộc Hkd Trần 

Thị Dịu

Trần Thị Dịu 33/ĐKKDD/BP Phạm Thanh Tâm
Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/21/2026 13:33:42

24
Phòng Khám Đa 

Khoa Nam Thành 

Trần Thị Thùy 

Trang

8976/ĐKKDD-

ĐNAI

Đinh Nguyễn Kiều 

Linh

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/21/2026 16:46:47

25
Nhà Thuốc Minh 

Châu 12
Trần Đức Tâm 

11467/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Thị Thanh 

Mai

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/21/2026 23:29:23
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STT
Tên cơ sở thực 

hành: 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về Dược

Giấy  chứng 

nhận đủ điều 
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Trình độ 
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CCHND của 

người thực 

hành (nếu có) 

Ngày đăng ký

26

Địa Điểm Kinh 

Doanh Công Ty Cổ 

Phần Dược Phẩm An 

Khang Pharma-Nhà 

Thuốc An Khang 

Đồng Nai Số 9

Nguyễn Cẩm Trúc 

Quỳnh

7125/ĐKKDD-

ĐNAI
Phạm Duy Khanh

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/22/2026 10:52:44

27

Địa Điểm Kinh 

Doanh Công Ty Cổ 

Phần Dược Phẩm 

Pharmacity-Nhà 

Thuốc Pharmacity 

Số 635.  

Bùi Ngọc Quỳnh
8679/DDKKDD

D-ĐNAI
Chiu Ánh Dịu

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/23/2026 12:49:27

28

Địa Điểm Kinh 

Doanh Công Ty Cổ 

Phần Dược Phẩm 

Pharmacity-Nhà 

Thuốc Pharmacity 

Số 635.  

Bùi Ngọc Quỳnh
8679/ĐKKDD- 

ĐNAI

Nguyễn Thị Lệ 

Hồng

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

4251/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
7/23/2026 13:35:26

29
Nhà Thuốc 

Pharmacity Số 641
Phạm Khôi Nguyên

8625/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Hồng Liên

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/23/2026 16:04:54

30
Nhà Thuốc 

Pharmacity Số 641
Phạm Khôi Nguyên

8625/ĐKKDD-

ĐNAI
Lê Thị Ngọc Sang

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/23/2026 16:21:26

31 Nhà Thuốc Điệp Anh
Nguyễn Huỳnh Mỹ 

Duyên

9989/ĐKKDD- 

ĐNAI

Lê Khương Tường 

Vân

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/23/2026 19:18:14

32 Nhà Thuốc Điệp Anh 
Nguyễn Huỳnh Mỹ 

Duyên

9989/ĐKKDD-

ĐNAI
Trần Thị Hiền

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/23/2026 19:22:21

33 Nhà Thuốc Điệp Anh
Nguyễn Huỳnh Mỹ 

Duyên

9989/DDKKDD

D-ĐNAI
Đinh Văn Tú

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/23/2026 19:25:27

34 Nhà Thuốc Điệp Anh
Nguyễn Huỳnh Mỹ 

Duyên

9989/ĐKKDD- 

ĐNAI

Nguyễn Thị Bích 

Phượng

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/23/2026 19:31:04
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STT
Tên cơ sở thực 
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Người chịu trách 
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hành (nếu có) 

Ngày đăng ký

35
Nhà Thuốc An 

Khang Số 11

Đinh Thị Hoàng 

Ánh

8790/ĐKKDD-

ĐNAI

Đinh Thị Hoàng 

Ánh

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

6461/CCHN - D -

SYT-BD
7/24/2026 12:00:15

36
Quầy Thuốc Thanh 

Nghị 

Nguyễn Thái 

Đương

2077/ĐKKDD- 

BP
Nguyễn Thị Thu Ý

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/24/2026 13:37:13

37

Nhà Thuốc Công Ty 

Cổ Phần Phòng 

Khám Quốc Tế Long 

Nguyễn Thị Bích 

Như

9142/ĐKKDD- 

ĐNAI
Đỗ Quang Chính

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/24/2026 14:06:53

38

Cn Công Ty 

Cp Dược Phẩm Phar

macity Tại Tp Đồng 

Nai 

– Nhà Thuốc Pharmac

Đỗ Minh Diệu An
6783/ĐKKDD- 

ĐNAI
Nguyễn Thanh Hà

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/24/2026 19:37:20

39

Cn Công Ty 

Cp Dược Phẩm Phar

macity Tại Tp Đồng 

Nai 

– Nhà Thuốc Pharmac

Đỗ Minh Diệu An
6783/ĐKKDD- 

ĐNAI
Hồ Yến Nhi

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/24/2026 19:44:27

40

Địa Điểm Kinh 

Doanh Chi Nhánh 

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm An 

Khang Pharma Tại 

Đồng Nai - Nhà 

Thuốc An Khang 

Lê Thị Bích 

Phượng

7130/ĐKKDD-

ĐNAI

Trần Thị Thanh 

Thúy

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/24/2026 21:15:37

41

]Địa Điểm Kinh 

Doanh Chi Nhánh 

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm An 

Khang Pharma Tại 

Đồng Nai - Nhà 

Thuốc An Khang 

Lê Thị Bích 

Phượng

7130/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Thị Trúc 

Trinh

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/24/2026 21:18:46
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Tên cơ sở thực 

hành: 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về Dược

Giấy  chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược số: 

 Họ tên người thực 

hành:

Trình độ 

chuyên môn: 

Nội dung đăng 

ký thực hành:

CCHND của 

người thực 

hành (nếu có) 

Ngày đăng ký

42

Địa Điểm Kinh 

Doanh Chi Nhánh 

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm An 

Khang Pharma Tại 

Đồng Nai - Nhà 

Thuốc An Khang 

Lê Thị Bích 

Phượng

7130/ĐKKDD-

ĐNAI

Trần Thị Thanh 

Thúy

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/24/2026 21:37:15

43

Địa Điểm Kinh 

Doanh Chi Nhánh 

Công Ty Cổ Phần 

Dược Phẩm An 

Khang Pharma Tại 

Đồng Nai - Nhà 

Thuốc An Khang 

Lê Thị Bích 

Phượng

7130/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Thị Trúc 

Trinh

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/24/2026 21:39:10

44 Quầy Thuốc Thu Hà Phạm Thị Thu Hà
3984/ĐKKDD-

ĐNAI
Phạm Thị Mỹ Huệ

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/26/2026 10:54:47

45
Nhà Thuốc Quỳnh 

Châu 68
Huỳnh Thuý Hằng

11891/ĐKKĐ- 

ĐỒNG NAI
Nguyễn Thị Lam

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/27/2026 10:25:19

46
Công Ty Tnhh 

Phòng Khám Đa 
Nguyễn Ngọc Ngân

4394/ĐKKDD-

ĐNAI

Đinh Thị Ngọc 

Hồng

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/27/2026 11:20:50

47
Quầy Thuốc Hồng 

Phương

Đỗ Thị Hồng 

Phương

1007/BP-

ĐKKDD

Đỗ Thị Hồng 

Phương

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

10740/CCHN-

DSYT-ĐNAI
7/28/2026 18:25:43

48
Nhà Thuốc Thanh 

Liêm 2

Đặng Thanh 

Phương

9151/ĐKKDD-

ĐNAI
Phạm Thị Ngọc Lan

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

5918/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
7/28/2026 18:46:40

49
Nhà Thuốc Thanh 

Liêm 2

Đặng Thanh 

Phương

9151/ĐKKDD-

ĐNAI
Đặng Đức Tài 

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/28/2026 20:12:44

50
Quầy Thuốc Kim 

Anh
Đỗ Kim Anh 3497/GPP Nguyễn Thành Luân

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/28/2026 21:29:10

51 Nhà Thuốc Đức Huệ Nguyễn Thị Huệ
8212/ĐKKDD-

ĐNAI
Phùng Thị Thu Vân

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

11189/CCHN-D-

SYT-HCM
7/29/2026 11:25:12
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Tên cơ sở thực 
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hành (nếu có) 

Ngày đăng ký

52
Nhà Thuốc Phước 

An Khang
Trần Thị Anh Thư

9177/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Thái Hoạt

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/29/2026 12:57:32

53
Quầy Thuốc Hoàng 

Anh Đt
Đinh Thị Mai

1037/BP-

ĐKKDD
Đinh Thị Mai

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/29/2026 13:52:07

54
Pkđk Hoàng Gia 

Tam Phước
Hồ Thị Thúy

7815/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Thị Mỹ

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/29/2026 15:40:23

55
Nhà Thuốc Phương 

Luân
Đỗ Thị Thùy

1963/DKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Văn 

Phương

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/29/2026 17:17:42

56
Nhà Thuốc Ngọc 

Châu

Đinh Thị Ngọc 

Trinh

11784/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Mai Phương

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/29/2026 20:53:37

57
 Trung Tâm Y Tế 

Khu Vực Vĩnh Cửu
 Nguyễn Thị Lệ

9114/ĐKKDD-

ĐNAI
Hồ Trung Chính

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/30/2026 9:19:36

58
Trung Tâm Y Tế 

Khu Vực Vĩnh Cửu
Nguyễn Thị Lệ

 9114/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Thị Hải

Dược sĩ Đại 

học

Chấm dút thực 

hành và hủy kết 

quả thực hành từ 

ngày 10/7/2026

6448/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
7/30/2026 9:29:21

59
Nhà Thuốc Tây: Xã 

Tân Lợi
Nguyễn Yến Nhi 

10195/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Yến Nhi

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

1815/CCHN-D-

SYT-BP
7/30/2026 10:19:54

60
Quầy Thuốc Quang 

Hiếu

Trương Quang 

Hiếu

2036/ĐKKDD-

BP
Trương Quang Hiếu

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

2506/CCHN-D-

SYT-BP
7/30/2026 15:39:38

61
Nhà ThuốC Quỳnh 

Châu 68
Huỳnh Thuý Hằng

11891/ĐKKDD-

ĐNAI
NguyễN Thị Lam

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/30/2026 15:40:05

62
Quầy Thuốc Toàn 

Trọng
Trịnh Thị Hoà

11111/ĐKKDD-

ĐNAI
Vũ Thành Thuỷ

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

2669/ĐNAI-

CCHND
7/30/2026 16:19:43

63
Quầy Thuốc Toàn 

Trọng
Trịnh Thị Hoà

11111/ĐKKDD-

ĐNAI
Vũ Thành Thuỷ

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

2669/ĐNAI- 

CCHND
7/30/2026 16:41:16

64 Quầy Thuốc Tố Hảo Nguyễn Minh Tuấn
8637/ĐKKDD-

ĐNAI

Phạm Thị Phương 

Thảo

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/30/2026 20:56:32

65 Quầy Thuốc Tố Hảo Nguyễn Minh Tuấn
8637/ĐKKDD-

ĐNAI

Phạm Thị Phương 

Thảo

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/30/2026 21:07:30

6



STT
Tên cơ sở thực 

hành: 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về Dược

Giấy  chứng 

nhận đủ điều 
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 Họ tên người thực 

hành:

Trình độ 

chuyên môn: 

Nội dung đăng 

ký thực hành:

CCHND của 

người thực 

hành (nếu có) 

Ngày đăng ký

66
Công Ty Tnhh Mtv 

Tmdv Dp Hoàng 
Hoàng Chính

168/ĐKKDD-

BP

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
7/31/2026 11:03:46

67
Quầy Thuốc Kim 

Phát
Lê Tiến Thịnh

11316/ĐKKDD- 

 ĐNAI
Trần Thị Lương

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/1/2026 16:33:17

68

Cơ Sở Bán Lẻ Thuốc 

Dược Liệu, Thuốc 

Cổ Truyền Thụ Hiền

Nguyễn Văn Tăng 
12196/ĐKKDD- 

 ĐNAI
Lê Thị Thu Hiền 

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

2241/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
8/2/2026 19:55:53

69 Quầy Thuốc Hải Anh
Nguyễn Thị Ánh 

Hậu

870/ĐKKDD- 

ĐNAI

Lại Nguyễn Diệu 

Linh 

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/3/2026 17:18:41

70 Quầy Thuốc Hải Anh
Nguyễn Thị Ánh 

Hậu

870/ĐKKDD- 

ĐNAI
Nguyễn Thị Lê Na

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/3/2026 17:23:03

71
Quầy Thuốc Sắc 

Ngọc Khang
Trần Thị Nhàn

4581/ĐKKDD- 

ĐNAI
Bùi Thị Kim Chi

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/4/2026 15:47:27

72
Quầy Thuốc Sắc 

Ngọc Khang
Trần Thị Nhàn

4581/ĐKKDD- 

ĐNAI
Lê Thái Thị Kiều

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/4/2026 16:05:21

73 Nhà Thuốc Bảo Hân Bùi Thị Hương Lý
1981/BP - 

ĐKKDD

Nguyễn Ngọc Vân 

Anh

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/4/2026 21:06:11

74
Nhà Thuốc Minh 

Châu 9 Nt
Lê Thị Dung

12226/ĐKKDD-

ĐNAI
Lê Thị Thanh Tuyền

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/4/2026 23:28:37

75
Nhà Thuốc Thanh 

Xuân 1

Trần Thị Thanh 

Xuân
1846/ĐKKĐ-BP Dương Văn Luân 

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/5/2026 13:25:48

76
Quầy Thuốc Tư 

Nhân Hương Thủy
Nguyễn Bích Trâm

12016/ĐKKDD- 

 ĐNAI
Lê Thị Trà My

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/5/2026 13:28:24

77

Cơ Sở Chuyên Bán 

Lẻ Thuốc Dược 

Liệu, Thuốc Cổ 

Truyền Thu Hiền 

Nguyễn Văn Tăng 
12196/ĐKKDD- 

 ĐNAI
Lê Thị Thu Hiền 

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

2241/CCHN-D-

SYT-HCM
8/5/2026 20:39:09

78 Nhà Thuốc Phúc Vy
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai

11411/ĐKKDD-

ĐNAI
Trần Thị Thu Hà  

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/5/2026 21:46:58

79 Nhà Thuốc Phúc Vy
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai

11411/ĐKKDD-

ĐNAI
Hòa Thị Tuyết

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/6/2026 21:46:58
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Tên cơ sở thực 

hành: 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về Dược

Giấy  chứng 

nhận đủ điều 
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doanh dược số: 

 Họ tên người thực 
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ký thực hành:

CCHND của 

người thực 

hành (nếu có) 

Ngày đăng ký

80 Nhà Thuốc Lê Hiên 1 Bùi Sỹ Tuệ
10536/ĐKKDD-

ĐNAI
Lê Thị Dương

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/5/2026 22:21:59

81 Nhà Thuốc Lê Hiên 1 Bùi Sỹ Tuệ
10536/ĐKKDD-

ĐNAI
Lê Thị Hiên

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/6/2026 22:21:59

82 Nhà Thuốc Lê Hiên 1 Bùi Sỹ Tuệ
10536/ĐKKDD-

ĐNAI
Phạm Thu Hiền

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/7/2026 22:21:59

83 Nhà Thuốc Lê Hiên 1 Bùi Sỹ Tuệ
10536/ĐKKDD-

ĐNAI
Đặng Thị Già

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/8/2026 22:21:59

84
Nhà Thuốc Minh 

Châu 9 Nt
Lê Thị Dung

12226/ĐKKDD-

ĐNAI

01	 Lê Thị Thanh 

Tuyền

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/5/2026 22:45:22

85
Nhà Thuốc Lâm 

Uyên

Lê Nguyễn Thiên 

Kim

11067/ĐKKDD-

ĐNAI
Lê Thị Uyên 

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/6/2026 10:05:58

86
Quầy Thuốc Hồng 

Nhung

Bùi Phương Hồng 

Nhung

5337/ĐKKDD- 

ĐNAI

Nguyễn Thị Kim 

Thanh

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/6/2026 10:45:52

87
Nhà Thuốc Thảo 

Nguyên

Đinh Thị Xuân 

Thảo
12169/GPP

Đặng Trần Mỹ 

Hương

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/6/2026 15:46:11

88
Nhà Thuốc Thảo 

Nguyên

Đinh Thị Xuân 

Thảo
12169/GPP

Nguyễn Trần Ngọc 

Huyền

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/6/2026 15:49:08

89
Nhà Thuốc Mỹ Dược 

An
Trần Thị Ngân

12266/ĐKKDD-

ĐNAI
Bùi Thị Mỹ Hoà

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/6/2026 19:24:06

90
Nhà Thuốc Mỹ Dược 

An
Trần Thị Ngân

12266/ĐKKDD-

ĐNAI
Trần Ngọc Linh

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/6/2026 19:28:44

91
Nhà Thuốc Linh 

Ngọc Hương
Võ Thị Thảo Lê

11461/ĐKKDD 

- ĐNAI
Lê Thị Liên

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/7/2026 21:21:16

92
Hộ Kinh Doanh Nhà 

Thuốc Tuệ Tâm

Nguyễn Thị Yến 

Lộc

1785/ĐKKKD-

BP

Nguyễn Thị Minh 

Tâm

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/8/2026 20:31:31

93
Hộ Kinh Doanh Nhà 

Thuốc Tuệ Tâm 

Nguyễn Thị Yến 

Lộc

1785/ĐKKDD-

BP

Nguyễn Thị Yến 

Lộc

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

2031/CCHN-D-

SYT-BP
8/8/2026 20:45:06

94
Nhà Thuốc Nam 

Hoàng 
Vũ Văn Mão 

166/ĐKKDD-

BP
Vũ Thị Hồng Nhung 

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/9/2026 9:23:35

8
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Tên cơ sở thực 
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Ngày đăng ký

95
Nhà Thuốc Nam 

Hoàng 
Vũ Văn Mão 

166/ ĐKKDD-

BP 
Trần Thị Hoài Thu 

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/9/2026 9:36:12

96
Nhà Thuốc Minh 

Châu 68
Nguyễn Thị Hải

11282/ĐKKDD-

ĐNAI
Trần Đình Huy

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/9/2026 17:31:36

97
Nhà Thuốc Minh 

Châu 68
Nguyễn Thị Hải

11282/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Thế Đình

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/9/2026 17:34:31

98
Nhà Thuốc Hồng 

Ngát
Lê Thị Phượng 

10438/ĐKKDD- 

 ĐNAI
Vũ Thị Xuân

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/10/2026 9:49:11

99
Nhà Thuốc Hồng 

Ngát

Dược Sĩ Đại Học 

Lê Thị Phượng

10438/ĐKKDD- 

 ĐNAI
Vũ Thị Xuân

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/10/2026 10:04:50

100
Quầy Thuốc Trần 

Thị Loan
Trần Thị Loan

195/BP-

ĐKKDD

Nguyễn Thị Hồng 

Trang

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/10/2026 16:15:54

101
Nhà Thuốc Tư Nhân 

Hiền Đức 1
Lê Thị Hằng Nga

12268/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Thị Yến

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/11/2026 15:40:47

102
Quầy Thuốc Bảo An 

Tín 68
Lê Thị Hoài

11481/ĐĐkkDD

-ĐN
Lê Ngọc Mạnh

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/11/2026 16:18:25

103
Quầy Thuốc Tư 

Nhân Hương Thủy
Nguyễn Bích Trâm

12016/ĐKKDD-

ĐNAI
Lê Thị Trà My

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/11/2026 21:31:07

104

Công Ty Tnhh 

Phòng Khám Đa 

Khoa Nhân Ái Sài 

Lê Anh Tuấn
8897/ĐKKDD-

ĐNAI

Đào Thị Thảo 

Nguyên

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

6731/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
8/12/2026 11:27:21

105
Quầy Thuốc Hoàng 

Thị Vượng 
Hoàng Thị Vượng 602/BP-CCHND

Hoàng Thị Thúy 

Hằng 

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/12/2026 14:16:03

106
Nhà Thuốc Khánh 

Giang
Trương Công Hải

9231/ĐKKDD-

ĐNAI
Trần Thị Bích Liễu

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/12/2026 15:53:35

107
Bệnh viện đa khoa 

Long Thành
Đỗ Thanh Thanh

8411/ĐKKDD-

ĐNAI
Phan Thị Duân

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/13/2026 16:15:57

108
Nhà Thuốc Tây 

Công Thắng
Dương Thị Yến

12192/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Phương 

Anh

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/13/2026 16:48:46

109 Quầy Thuốc Phúc An
Nguyễn Diễm 

Sương

9061/ĐKKDD- 

ĐNAI
Vũ Thị Mai Phương

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/13/2026 18:02:01

9



STT
Tên cơ sở thực 

hành: 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về Dược

Giấy  chứng 

nhận đủ điều 
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110
Nhà Thuốc Tư Nhân 

Hiền Đức 1
Lê Thị Hằng Nga

12268/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Thị Yến

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/14/2026 9:28:43

111
Nhà Thuốc Tư Nhân 

Hiền Đức 1
Lê Thị Hằng Nga

12268/ĐKKDD-

ĐNAI
Vũ Thị Mai

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/14/2026 9:29:58

112
Quầy Thuốc Tây Bs 

Huy
Phạm Mai Ngọc

1768/ĐKKDD-

BP; 21/10/2023 
Nguyễn Thị Lài

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/18/2026 15:05:04

113

Pkđk Y Dược Miền 

Đông Sài Gòn Thuộc 

Công Ty Tnhh Pkđk 

Y Dược Miền Đông 

Sài Gòn

Nguyễn Đình 

Thành

7408/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Thị Thanh 

Thảo

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/18/2026 16:00:02

114

Pkđk Y Dược Miền 

Đông Sài Gòn Thuộc 

Công Ty Tnhh Pkđk 

Y Dược Miền Đông 

Sài Gòn

Nguyễn Đình 

Thành

7408/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Thị Chi

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/18/2026 16:03:20

115

Pkđk Y Dược Miền 

Đông Sài Gòn Thuộc 

Công Ty Tnhh Pkđk 

Y Dược Miền Đông 

Sài Gòn

Nguyễn Đình 

Thành

7408/ĐKKDD-

ĐNAI
Phạm Thị Mỹ Linh

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/18/2026 16:07:12

116

Pkđk Y Dược Miền 

Đông Sài Gòn Thuộc 

Công Ty Tnhh Pkđk 

Y Dược Miền Đông 

Sài Gòn

Nguyễn Đình 

Thành

7408/ĐKKDD-

ĐNAI
K’ Rèm

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/18/2026 16:09:27

117
Nhà Thuốc Hồng 

Phúc

Dsđh Đặng Thanh 

Lâm

11846/ĐKKDD_ 

 ĐNai
Ngô Thị Hồng Châu

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/18/2026 17:37:12

118
Nhà Thuốc Ngọc 

Thủy
Lê Thị Ngọc Thủy

7765/ĐKKDD _ 

ĐNAI
Nguyễn Thị Hiếu

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/18/2026 21:15:31

10



STT
Tên cơ sở thực 

hành: 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về Dược

Giấy  chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược số: 

 Họ tên người thực 

hành:

Trình độ 

chuyên môn: 

Nội dung đăng 

ký thực hành:

CCHND của 

người thực 

hành (nếu có) 

Ngày đăng ký

119
Hộ Kinh Doanh 

Minh Tâm Thuỷ 
Trần Thị Mỹ Thuỷ

1598/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Thị Hiền 

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/19/2026 9:06:53

120

Nhà Thuốc Pkđk Ct 

Tnhh Dịch Vụ Y Tế 

Tam Phước - Chi 

Nhánh Nhơn Trạch

Vũ Văn Vương
8601/ĐKKDD-

ĐNAI
Bùi Công Lê Khanh 

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/20/2026 21:56:23

121
Quầy Thuốc Thùy 

Dung

Nguyễn Thị Mỹ 

Huế

8844/ĐKKDD-

ĐNAI
Lê Thị Thủy

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/21/2026 19:25:07

122
Nhà Thuốc Tâm 

Bình An 2
Lê Thái Sang

12048/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Bích Hà

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/24/2026 17:58:02

123
Nhà Thuốc Tâm 

Bình An 2
Trần Thái Sang

12048/ĐKKDD-

ĐNAI
Lê Thị Hiền Trang

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/24/2026 18:07:12

124
Quầy Thuốc Phúc 

Tam Khang

Nguyễn Phương 

Nam

10923/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Thị Kiều 

Trang

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/24/2026 20:12:16

125
Quầy Thuốc Phúc 

Tam Khang

Nguyễn Phương 

Nam

10923/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Thị Kim 

Anh

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/24/2026 20:15:18

126
Nhà Thuốc Phúc 

Tâm Khang 3

Nguyễn Hoàng 

Bảo Anh

11031/ĐKKDD-

ĐNAI
Vũ Thị Kim Dung

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/24/2026 21:33:03

127
Nhà Thuốc Phúc 

Tâm Khang 3

Nguyễn Hoàng 

Bảo Anh

11031/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Phương 

Linh

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/24/2026 21:36:31

128
Nhà Thuốc Thảo 

Nguyên

Đinh Thị Xuân 

Thảo

12168/ĐKKDD-

ĐNAI

Đặng Trần Mỹ 

Hương

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/25/2026 18:24:28

129
Nhà Thuốc Thảo 

Nguyên

Đinh Thị Xuân 

Thảo

12168/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Trần Ngọc 

Huyền

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/25/2026 18:27:37

130
Nhà Thuốc Lâm 

Uyên

Lê Nguyễn Thiên 

Kim
11067 Lê Thị Uyên

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/26/2026 16:24:42

131
Nhà Thuốc Lâm 

Uyên

Lê Nguyễn Thiên 

Kim
11067

Nguyễn Quỳnh 

Trang

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

2709-CCHN-D-

SYT-HY
8/26/2026 16:55:14

132
Quầy Thuốc Cao 

Hiền

Dương Thị Cao 

Hiền

596/ĐKKDD-

ĐNAI
Hà Trúc Anh

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

160/CCHN-D-

SYT-TV
8/27/2026 8:49:22

11



STT
Tên cơ sở thực 

hành: 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về Dược

Giấy  chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược số: 

 Họ tên người thực 

hành:

Trình độ 

chuyên môn: 

Nội dung đăng 

ký thực hành:

CCHND của 

người thực 

hành (nếu có) 

Ngày đăng ký

133
Quầy Thuốc Tâm 

Bình An 9
Lê Thị Thanh Trúc

9804/ĐKKD_Đ

NAI
Lê Đình Phi Thoàn

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/27/2026 9:19:56

134
Quầy Thuốc Tâm 

Bình An 9
Lê Thị Thanh Trúc

9804/ĐKKD_Đ

NAI
Lê Thị Lành

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/27/2026 9:25:47

135
Nhà Thuốc Thanh 

Thúy
Lê Thị Thanh Thúy

10574/ĐKKDD- 

 ĐNAI
Đinh Thị Huệ

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/27/2026 16:43:34

136
Nhà Thuốc Thanh 

Thúy
Lê Thị Thanh Thúy

10574/ĐKKDD- 

 ĐNAI
Đinh Thị Huệ

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/27/2026 16:51:05

137
Quầy Thuốc Toàn 

Khiêm
Quách Khải Thiện 

694/ĐKKĐ-

ĐNAI                   

 Quách Thị Phương 

Khanh	

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
8/29/2026 18:20:31

138
Quầy Thuốc Toàn   

Khiêm
Quách Khải Thiện 

694/ĐKKĐ-

ĐNAI                  
Bùi Nguyên Hạnh

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

2280/ĐNAI-

CCHND
8/29/2026 18:27:08

139 Quầy Thuốc Nguyễn Thị Vi Lê
2662/ĐKKDD-

ĐNAI

Trần Nguyễn Uyên 

Nhi

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/1/2026 16:40:56

140
Nhà Thuốc Tây 

Phương Trang 3
Huỳnh Hồng Thảo

10175/ĐKKDD-

ĐNAI 
Nguyễn Thị Trang , 

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/3/2026 15:08:10

141
Nhà Thuốc Tây 

Phương Trang 3
Huỳnh Hồng Thảo

10175/ĐKKDD-

ĐNAI 

Nguyễn Thị Bảo 

Trân

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/3/2026 15:11:06

142 Nhà Thuốc Phúc Ân Hồ Ngọc Thanh
12438/ĐKKDD-

ĐNAI
Châu Ngọc Ửng

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/4/2026 20:33:06

143 Nhà Thuốc Tâm An Hoàng Nam Giang
12337/ĐKKDD-

ĐNAI

Phạm Trang Xuân 

Thu

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/4/2026 21:50:53

144 Nhà Thuốc Tâm An Hoàng Nam Giang
12337/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Thuỳ 

Dương

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/4/2026 21:58:00

145

Nhà Thuốc Pkđk Ct 

Tnhh Dịch Vụ Y Tế 

Tam Phước - Chi 

Nhánh Nhơn Trạch

Vũ Văn Vương
8601/ĐKKDD-

ĐNAI
Bùi Công Lê Khanh

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/6/2026 11:20:43

146
Nhà Thuốc Khương 

Thảo
Mai Thị Thanh Nga

12397/ĐKKDD-

ĐNAI
Bùi Phương Thảo

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/6/2026 14:24:44

12



STT
Tên cơ sở thực 

hành: 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về Dược

Giấy  chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược số: 

 Họ tên người thực 

hành:

Trình độ 

chuyên môn: 

Nội dung đăng 

ký thực hành:

CCHND của 

người thực 

hành (nếu có) 

Ngày đăng ký

147
Nhà Thuốc Khương 

Thảo
Mai Thị Thanh Nga

12397/ĐKKDD

D-ĐNai
Lê Thị Hậu

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/6/2026 14:28:34

148
Quầy Thuốc Tâm 

Bình An 

Nguyễn Thị Mỹ 

Huyền 

1777/ĐKKDD-

QT

Nguyễn Đức Thành 

Luân

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/7/2026 8:07:28

149
Nhà Thuốc Ngọc 

Hương
Vũ Thị Hà

12198/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Thị Ngọc 

Thảo

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/7/2026 21:15:28

150
Nhà Thuốc Ngọc 

Hương
Vũ Thị Hà

12198/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Thị Thuỳ 

Trang

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/7/2026 21:30:21

151
Nhà Thuốc Ngọc 

Hương
Vũ Thị Hà

12198/ĐKKDD-

ĐNAI
Phạm Thị Xuân

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

10880/CCHN-D-

SYT- ĐNAI
9/7/2026 21:37:17

152
Nhà Thuốc Đức 

Hạnh 1
Bùi Thanh Tiến 3881/GPP Lê Thị Thu Liễu

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/8/2026 11:20:21

153 Nhà Thuốc Đại Tâm Nguyễn Ngọc An
9583/ĐKKDD-

ĐNAI
Doãn Thị Chanh

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

2480/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
9/8/2026 14:39:11

154
Nhà Thuốc Thảo 

Nga 1
Trần Phương Thảo

12282/DDKKD

D-ĐNAI

Khương Thị Thúy 

Nga

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/8/2026 22:06:02

155
Nhà Thuốc Pkđk 

Hoàng Tiến Dũng 1
Lưu Thị Hường

4836/ĐKKDD_

ĐNAI
Quảng Lý Ngọc Nhi

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/9/2026 14:41:27

156
Quầy Thuốc Sức 

Khoẻ 

Nguyễn Thị Thuý 

An 

2060/ĐKKDD-

BP
Thị Thia

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/10/2026 9:55:03

157 Nhà Thuốc Toàn Mai Tạ Thị Thanh

               

10189/ĐĐKKD

D-ĐNAI                                                                                                                                                             

Vũ Thị Quỳnh 

Trang

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/10/2026 15:20:28

158 Nhà Thuốc Toàn Mai Tạ Thị Thanh
10189/ĐKKDD-

ĐNAI

Vũ Thị Quỳnh 

Trang

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/10/2026 16:30:13

159 Nhà Thuốc Toàn Mai Tạ Thị Thanh
10189/ĐKKDD-

ĐNAI
Trần Thị Mai

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/10/2026 16:41:42

160
Nhà Thuốc Khương 

Thảo
Mai Thị Thanh Nga

12397/ĐKKKD

D-ĐNAI

Nguyễn Thị Thu 

Nguyên

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

4005/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
9/12/2026 13:30:17
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Tên cơ sở thực 

hành: 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về Dược

Giấy  chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược số: 

 Họ tên người thực 

hành:

Trình độ 

chuyên môn: 

Nội dung đăng 

ký thực hành:

CCHND của 

người thực 

hành (nếu có) 

Ngày đăng ký

161

Công Ty Tnhh Dược 

Phẩm Liên Kết Phát 

Triển

Phạm Nguyễn 

Thanh Hiển

7312/ĐKKĐ-

ĐNAI
Nguyễn Hoàng Đạo

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/14/2026 10:12:50

162 Nhà Thuốc Biên Hòa Phạm Thị Nhung
9400/ĐKKDD-

ĐNAI
Mai Thị Thanh 

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/14/2026 13:42:43

163 Nhà Thuốc Biên Hòa Phạm Thị Nhung
9400/ĐKKDD-

ĐNAI
Lê Thị Anh Thi

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/14/2026 13:48:06

164 Nhà Thuốc Biên Hòa Phạm Thị Nhung
9400/ĐKKDDD

-ĐNAI
Tiêu Thị Ngọc Thùy

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/14/2026 13:53:52

165
Quầy Thuốc Toàn 

Trọng
Dsth Trịnh Thị Hoà

11111/ĐKKDD-

ĐNAI
Vũ Thành Thuỷ

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

2669/ĐNAI-

CCHND
9/15/2026 13:50:45

166 Nhà Thuốc Gia Hân
Dsđh Phạm Thuỵ 

Kiều Loan

1614/ĐKKDD-

ĐNAI
Mai Thị Thanh Loan

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/15/2026 20:00:05

167

Hộ Kinh Doanh Nhà 

Thuốc Sài Gòn - 

Phước Bình

Lê Phạm Phương 

Ngọc

1232/BP-

ĐKKDD
Trần Văn Thanh

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/16/2026 9:58:39

168
Nhà Thuốc Minh 

Đăng

Nguyễn Thị Kim 

Thu

9457/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Thị Kim 

Liên

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

3746/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
9/17/2026 9:17:43

169
Nhà Thuốc Minh 

Đăng

Nguyễn Thị Kim 

Thu

9457/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Thị Thu Hà

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/17/2026 9:22:06

170
Bệnh Viện Hoàn Mỹ 

Đồng Nai

Nguyễn Văn 

Cường
3602451527 Cao Võ Minh Thảo

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/17/2026 16:36:37

171
Bệnh Viện Hoàn Mỹ 

Đồng Nai

Nguyễn Văn 

Cường
3602451527

Nguyễn Thùy Lan 

Anh

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

10350/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
9/18/2026 8:13:16

172
Pkđk Ái Nghĩa Nhơn 

Trạch
Cù Thị Trang

9655/ĐKKDD-

ĐNAI
Trần Thị Anh Thi

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/18/2026 15:20:38

173 Nhà Thuốc Tây 979 Trần Anh Hùng
11689/ĐKKDD-

ĐNAI
Trần Thị Dịu

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/18/2026 15:28:20

174

Nhà Thuốc Phòng 

Khám Đa Khoa Ái 

Nghĩa Nhơn Trạch

Cù Thị Trang
9655/ĐKKDD-

ĐNAI
Trần Thị Anh Thi

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/18/2026 15:32:40

14
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Tên cơ sở thực 
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Người chịu trách 
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môn về Dược

Giấy  chứng 

nhận đủ điều 
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người thực 

hành (nếu có) 

Ngày đăng ký

175 Nhà Thuốc Hà Thực Vũ Thị Thanh Hà
7995/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Thị Đội

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

10248/CCHN-D-

SYT-ĐNAI
9/21/2026 10:51:14

176
Bệnh Viện Thuận 

Mỹ Ito Đồng Nai
Võ Thị Quỳnh Như 12/BYT-GPHĐ

Lê Lưu Thanh 

Tuyền

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/21/2026 11:12:18

177 Nhà Thuốc Linh 68 Đỗ Thị Hồng Thắm
8785/ĐKKDD-

ĐNAI

Trần Văn Đăng, 

Bùi Thị Thùy Trang

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/21/2026 15:37:09

178
Nhà Thuốc Thiện 

Tâm
Lê Hoài Trang

9202/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Thị Thuỳ 

Linh

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/22/2026 15:27:19

179
Nhà Thuốc Lâm 

Chính
Lày Chỉ Tranh

12525/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Thị Ngọc 

Yến

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/22/2026 20:31:16

180
Nhà Thuốc Phương 

Thanh
Trần Thị Hương

2079/ĐKKDD-

BP

Trần Thị Phương 

Thanh

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

2136/CCHN-D-

SYT-BP
9/23/2026 9:28:03

181
Nhà Thuốc Trường 

Thịnh

Nguyễn Quốc 

Trung

11401/ĐKKDD-

ĐNAI
Đàm Thị Tâm

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/23/2026 20:27:28

182
Nhà Thuốc Hoàng 

Đức

Phạm Thị Diễm 

Thy

10214/ĐKKDD- 

 ĐNAI
Nguyễn Thị Dung

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/23/2026 20:41:32

183 Nhà Thuốc Uyên Thi Hoàng Hữu Hiệu
11600/ĐKKDD- 

 ĐNAI

Phạm Thị Tú Thi 

Và Thạch Út Thành

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/23/2026 20:54:05

184
Nhà Thuốc Vân Anh 

Trang
Lê Thị Hồng Vân

7682/ĐKKDD- 

ĐNAI

Nguyễn Thị Hoài 

Thương

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/24/2026 10:03:15

185
Nhà Thuốc Vân Anh 

Trang
Lê Thị Hồng Vân

7682/ĐKKDD- 

ĐNAI
Lương Mai Linh

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/24/2026 10:07:10

186
Nhà Thuốc Vân Anh 

Trang
Lê Thị Hồng Vân

7682/ĐKKDD-

ĐNAI

Nguyễn Thị Cẩm 

Đào

Dược sĩ 

Trung học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 

5308/HCM-

CCHND do SYT 

TP.HCM cấp 

ngày 01/02/2016

9/24/2026 10:16:03

187
Quầy Thuốc Dũng 

Tuyết 6
Đỗ Thị Ni Kha

7825/ĐKKDD-

ĐNAI
Lê Văn Chính

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/24/2026 10:31:47

188
Quầy Thuốc Dũng 

Tuyết 6
Đỗ Thị Ni Kha

7825/ĐKKDD-

ĐNAI
Nguyễn Thị Hiền

Dược sĩ Cao 

đẳng

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/24/2026 10:35:38
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STT
Tên cơ sở thực 

hành: 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn về Dược

Giấy  chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh dược số: 

 Họ tên người thực 

hành:

Trình độ 

chuyên môn: 

Nội dung đăng 

ký thực hành:

CCHND của 

người thực 

hành (nếu có) 

Ngày đăng ký

189 Quang Minh
Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm

6704/ĐKKDD- 

ĐNAI
Phạm Thị Cẩm Tiên

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/24/2026 13:33:10

190
Nhà Thuốc Quang 

Minh

Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm 

6704/ĐKKDD- 

ĐNAI

Nguyễn Thị Thu 

Thuỷ

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/24/2026 13:43:39

191 Nhà Thuốc Ngọc Yến La Ngọc Yến
433/ĐKKDD-

BP
Lê Thoại Quyên

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/25/2026 11:44:24

192 Nhà Thuốc Ngọc Yến La Ngọc Yến
433/ĐKKDD-

BP
Nguyễn Thanh Sơn

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/25/2026 11:46:52

193
Nhà Thuốc Ngọc 

Nguyên 1

Nguyễn Hà Thanh 

Trúc

10820/ĐKKDD-

ĐNAI
Đỗ Thị Tú Duyên

Dược sĩ Đại 

học

Bán lẻ thuốc 

thành phẩm 
9/25/2026 16:38:40

Tổng: 193
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